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Tuần 30

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bố em ở đảo xa
Bố của Khánh là bộ đội hải quân. Bố đóng quân ở một hòn đảo giữa biển khơi. Mỗi năm, bố chỉ về phép một
lần. Ở đảo, bố cùng đồng đội canh giữ biển trời, trồng rau xanh và giúp đỡ ngư dân. Tháng trước, Khánh vẽ
tặng bố bức tranh con tàu trắng. Mẹ gửi tranh ra đảo cùng thư của cả nhà. Khánh tự hào về bố lắm.

1. Bố của Khánh làm nghề gì?
A Ngư dân đánh cá B Thợ lặn biển C Bộ đội hải quân

2. Mỗi năm, bố về phép mấy lần? A Một lần B Hai lần C Ba lần
3. Khánh vẽ tặng bố bức tranh gì?

A Hòn đảo xanh B Con tàu trắng C Ngôi nhà nhỏ
4. Ở đảo, bố cùng đồng đội làm những việc gì?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (d hay gi?)

1. Cô … thiệu bạn mới cho cả lớp. A dới B giới
2. Em … dụm tiền mua sách. A dành B giành
3. Hai đội … nhau quả bóng. A dành B giành

Bài 3: Chính tả: điền s hoặc x (tên quả, món ăn)

quả oài ầu riêng quả ung

ôi gấc cam ành quả ơ-ri

Bài 4: Luyện từ và câu: khoanh vào người làm việc trên biển

1. Ai làm việc trên biển? A nông dân B ngư dân C thợ may
2. Ai làm việc trên tàu biển? A thuỷ thủ B lái xe buýt C thợ mộc

Bài 5: Luyện từ và câu: nối để tạo câu có ý …để…

1. Ngư dân ra khơi

2. Bố trồng rau

3. Khánh vẽ tranh

a. để tặng bố.

b. để đánh bắt cá.

c. để có rau xanh ăn.

Bài 6: Viết: cảm ơn các chú bộ đội hải quân

Viết 2–3 câu cảm ơn các chú bộ đội hải quân.
Em là ai? Em cảm ơn các chú vì điều gì? Em chúc các chú điều gì?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 2
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 30

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. C (Bộ đội hải quân)
2. A (Một lần)
3. B (Con tàu trắng)
4. Canh giữ biển trời, trồng rau xanh, giúp đỡ ngư dân.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (d hay gi?)

1. B (giới) 2. A (dành) 3. B (giành)

Bài 3: Chính tả: điền s hoặc x (tên quả, món ăn)

quả xoài sầu riêng quả sung xôi gấc cam sành quả sơ-ri

Bài 4: Luyện từ và câu: khoanh vào người làm việc trên biển

1. B (ngư dân) 2. A (thuỷ thủ)

Bài 5: Luyện từ và câu: nối để tạo câu có ý …để…

1 – b 2 – c 3 – a

Bài 6: Viết: cảm ơn các chú bộ đội hải quân

Mẫu: Cháu là học sinh lớp 2. Cháu cảm ơn các chú đã ngày đêm canh giữ biển đảo. Cháu chúc các
chú luôn mạnh khoẻ.
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